
- Hệ ĐH chính quy        : 230,000 VNĐ/TC

- Hệ liên thông bậc ĐH: 340,000 VNĐ/TC

2. Cách tính học phí

HỌC PHẦN TC Hệ số HỌC PHẦN TC Hệ số

I Kiến thức đại cương I Kiến thức đại cương

1 Mác-Lênin 1 2 0.8 1 Mác-Lênin 1 2 0.8

2 Mác-Lênin 2 3 0.8 2 Mác-Lênin 2 3 0.8

3 Đường lối lãnh đạo của ĐCS VN 3 0.8 3 Đường lối lãnh đạo của ĐCS VN 3 0.8

4 Giáo dục thể chất 1 2 1,0 4 Giáo dục thể chất 1 2 1,0

5 Giáo dục thể chất 2 2 1,0 5 Giáo dục thể chất 2 2 1,0

6 Giáo dục thể chất 3 1 1,0 6 Giáo dục thể chất 3 1 1,0

7 Tiếng Anh 1 3 1,1 7 Tiếng Anh 1 3 1,1

8 Tiếng Anh 2 3 1,1 8 Tiếng Anh 2 3 1,1

9 Tiếng Anh 3 3 1,1 9 Tiếng Anh 3 3 1,1

10 Tiếng Anh 4 3 1,1 10 Tiếng Anh 4 3 1,1

11 Pháp luật đại cương 2 0.8 11 Pháp luật đại cương 2 0.8

12 Tin học cơ sở 3 0.8 12 Tin học cơ sở 3 0.8

13 Đại cương về kỹ thuật 2 1,1 13 Đại cương về kỹ thuật 2 1,1

14 Môi trường và con người 2 0.8 14 Môi trường và con người 2 0.8

15 Vật lý 1 3 1,0 15 Toán cao cấp 3 1,0

16 Vật lý 1 3 1,0 16 Lý thuyết XXTK 3 1,0

17 Đại số tuyến tính 3 1,0 II Kiến thức cơ sở - ngành - chuyên ngành

18 Giải tích 1 3 1,0 1 Kinh tế vi mô 3 1,05

19 Giải tích 2 4 1,0 2 Kinh tế vĩ mô 3 1,05

20 Hóa học ĐC 3 1,0 3 Luật kinh tế 3 1,05

II Kiến thức cơ sở - ngành - chuyên ngành 4 Kinh tế lượng 3 1,05

21 Xác xuất thống kê 2 1,1 5 LS các HT kinh tế 3 1,05

22 Vẽ kỹ thuật 3 1,1 6 Nguyên lý TK kinh tế 2 1,05

23 Cơ học kỹ thuật 2 1,1 7 Kinh tế vĩ mô 3 1,05

24 Kỹ thuật đo lường 2 1,1 8 Nguyên lý kế toán 3 1,05

25 An toàn công nghiệp 2 1,1 9 Thống kê doanh nghiệp 2 1,05

26 Các QT gia công cơ bản 2 1,1 10 Tài chính doanh nghiệp (TC) 3 1,05
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27 Lý thuyết điều khiển tự động 3 1,1 11 Thị trường chứng khoán (TC) 2 1,05

28 Kỹ thuật nhiệt 2 1,1 12 Marketing căn bản 2 1,05

29 Kỹ thuật thủy khí 2 1,1 13 Phân tích hoạt động KD 3 1,05

30 Cơ học vật liệu 4 1,1 14 Nghiệp vụ ngân hàng TM 2 1,05

31 Cơ học kỹ thuật 2 2 1,1 15 Quản trị học 3 1,05

32 Kỹ thuật đo lường 2 2 1,1 16 Quản trị tài chính 3 1,05

33 Nguyên lý máy 3 1,1 17 Quản trị tổ chức 3 1,05

34 Vẽ kỹ thuật cơ khí 2 1,1 18 Quản trị chi phí 3 1,05

35 Dụng cụ cắt 3 1,1 Quản trị chất lượng 3 1,05

36 Máy công cụ 1 4 1,1 Quản trị dự án 3 1,05

37 Vật liệu kỹ thuật 3 1,1 Quản trị chiến lược 3 1,05

38 Công nghệ chế tạo phôi 2 1,1 Quản trị nguồn nhân lực 3 1,05

39 Chi tiết máy 4 1,1 Kỹ năng đàm phán (TC) 2 1,05

40 Đồ án chi tiết máy 1 1.3 Quản trị Marketing 4 1,05

41 Kỹ thuật điện đại cương 3 1,1 Quản trị sự kiện 3 1,05

42 CS lý thuyết mạch điện 1 3 1,1 Kỹ năng soạn thảo hệ thống VB pháp quy trong DN (TC) 2 1,05

43 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2 3 1,1 Tư tưởng HCM 2 1,05

44 Kỹ thuật điện tử tương tự 3 1,1 Phân tích Marketing 3 1,05

45 Cơ sở lý thuyết trường điện từ 2 1,1 Quản trị KD Tổng hợp 3 1,05

46 Điện tử công suất 2 1,1 Kỹ năng quản lý sự thay đổi (TC) 2 1,05

47 Hệ thống cung cấp điện 3 1,1 Quản trị thương hiệu 2 1,05

48 Đồ án hệ thống cung cấp điện 1 1.3 Quản trị bán hàng 2 1,05

49 Cơ sở điều khiển quá trình 3 1,1 Quản trị giá 2 1,05

50 Kỹ thuật điện tử số 3 1,1 19 Chuẩn mực kế toán 2 1,05

51 Vi xử lý-vi điều khiển 2 1,1 20 Tài chính tiền tệ 3 1,05

52 Vật liệu và khí cụ điện 3 1,1 21 Luật kế toán 2 1,05

53 Máy điện 2 1,1 22 Quản trị doanh nghiệp (TH và DN) 2 1,05

54 Cơ sở truyền động điện 2 1,1 23 Kế toán tài chính 1 3 1,05

55 Kiến trúc máy tính 3 1,1 24 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 1,05

56 Cấu trúc DL và GT 3 1,1 Kế toán TC 2 3 1,05

57 Cơ sở dữ liệu 3 1,1 Kế toán chi phí GT 3 1,05

58 Lý thuyết thông tin 2 1,1 Kế toán quản trị 2 1,05

59 Kỹ thuật lập trình 2 1,1 Kế toán thuế 2 1,05

60 Lập trình có cấu trúc 3 1,1 Kế toán xây lắp 2 1,05

61 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 1,1 Bài tập lớn Kế toán CPGT 1 1.2

62 Ng. lý các hệ điều hành 2 1,1 Bài tập lớn Kế toán thuế 1 1.2

63 Công nghệ phần mềm 2 1,1 Kiểm toán KT TCDN 3 1,05

64 Mạng máy tính 3 1,1 Tổ chức công tác KT 2 1,05

65 An toàn và bảo mật TT 2 1,1  Kế toán ngân hàng(TC) 2 1,05

66 Toán rời rạc 3 1,1 Tư tưởng HCM 2 1,05

67 Phương pháp tính 2 1,1 Đặc điểm kế toán các ngành SX 3 1,05
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68 Kỹ thuật điện tử 3 1,1 Kế toán DN vừa  và nhỏ (TC) 2 1,05

69 Vi xử lý-vi điều khiển 3 1,1 Nghiệp vụ thanh toán NH (TC) 2 1,05

70 Đồ họa máy tính 2 1,1 Kế toán kho bạc 2 1,05

71 Xử lý tín hiệu số 2 1,1 Quản lý ngân sách 2 1,05

72 Phân tích thiết kế hệ thống TT 3 1,1 Kiểm soát nội bộ 2 1,05

Kế toán máy 3 1,05

Kế toán chi phí và giá thành 3 1,05

Kế toán thuế 3 1,05

Kiểm toán kế toán tài chính doanh nghiệp 3 1,05

Kế toán hành chính sự nghiệp 3 1,05

Bài tập lớn kế toán thuế (K3B học hè 7/2016) 1 1,20

Bài tập lớn chi phí GT(K3B học hè 7/2016) 1 1,20

Kế toán ngân sách phường xã 3 1,05

Kỹ năng soạn thảo văn bản QLKT và QTKD 3 1,05

SV các khoá 1,2,3,4,5 chính quy, K2D-3B liên thông căn cứ vào số lượng môn đăng ký để
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